TUẦN 3, Tiết 1, Đại số, CHỦ ĐỀ: PHÉP NHÂN CÁC ĐA THỨC - HĐT  4, 5, 6, 7
Câu 1: Khai triển

n/ (3 - y)3		 o/ (3x+2y2)3		p. (x-3y2)3		q. 


r. 		f. 		v. (x+y)3 + (x-y)3	y/ –x3 + 3x2 -3x + 1


s. 8 – 12x + 6x2 – x3               w. x3 + x2 +  +        j. 8x3 + 12x2 + 6x + 1

z/ x3 – 6x2y + 12xy2 – 8y3.     y. 
Câu 2: a/ Tìm x biết
                                                                                                    d/ (x+2)(x-2) = 10
           b/ Tính giá trị của biểu thức 
a. A= x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6	          b. B = x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22
c. C= x3 + 9x2 + 27x + 27 tại x= - 103 	d. D = x3 – 15x2 + 75x - 125 tại x = 25
Câu 3: Rút gọn các biểu thức sau
a) xn-1(x + y) – y(xn-1 + yn-1)                         b) 6xn(x2 – 1) + 2x3(3xn+1 + 1)
c) 3xn-2(xn+2 – yn+2) + yn+2(3xn-2 – yn-2)         d) xn-3(x –y ) + y(xn-3 + xn-3yn-1)   
Câu 4: Tìm x biết: 
a) (x - 3)(x2 + 3x + 9) + x(x + 2)(2 - x) = 1;		b) (x + 1)3 - (x - 1)3 - 6(x - 1)2 = -10
Câu 5: Rút gọn: 
	a. (x - 2)3 – x(x + 1)(x – 1) + 6x(x – 3)
b. (x - 2)(x2 – 2x + 4)(x + 2)(x2 + 2x +4)
	d. (x + y)3 – (x - y)3 – 2y3
e. (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)


 c. (2x + y)(4x2 – 2xy +y2) – (2x - y)(4x2 + 2xy + y2)
Câu 6: Chứng minh
   a.  a3 + b3 = (a + b)3 – 3ab(a + b)			b.  a3 - b3 = (a - b)3 – 3ab(a - b)
Câu 7: 	a. Cho x + y = 1. Tính giá trị của biểu thức x3 + y3 + 3xy
		b. Cho x - y = 1. Tính giá trị của biểu thức x3 - y3 - 3xy
Câu 8: Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào x: 
a.  A = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 – 1)
b.  B = (x + y)(x2 – xy + y2) + (x - y)(x2 + xy + y2) – 2x3.
Câu 9. Cho a + b + c = 0. Chøng minh M = N = P víi :
    M = a(a + b)(a + c);	     N = b(b + c)(b + a);		P = c(c + a)(c + b);
Câu 10 :Anh Bảo vay 10 000 000 đồng với lãi suất 1% /1 tháng. Sau một tháng anh Bảo vẫn chưa trả được nên gia hạn thêm 1 tháng nữa. Hỏi sau 2 tháng anh Bảo phải trả tổng cộng là bao nhiêu tiền? (Biết lãi được nhập vốn để tính lãi tiếp tháng sau).
Câu 11: Một chiếc thang dài 25 mét đang đứng dựa vào tòa nhà, đáy thang cách chân tường 5 mét. Hỏi vị trí thang chạm tòa nhà cách mặt đất bao nhiêu mét? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2).
Câu 12 : Nhân dịp Tết Trung Thu, một cửa hàng bánh ngọt đã đưa ra chương trình khuyến mãi như sau: Nếu khách hàng mua một hộp bánh trung thu thì sẽ được giảm 30% so với giá niêm yết; nếu khách hàng mua nhiều hơn một hộp bánh trung thu thì hộp thứ nhất sẽ được giảm 30% so với giá niêm yết, từ hộp thứ hai trở đi sẽ được giảm 45% so với giá đã niêm yết.
a) Trong dịp khuyến mãi này, một người mua một hộp bánh trung thu có giá niêm yết là 700 000 đồng thì sẽ trả bao nhiêu tiền?
b) Nếu người đó đổi ý không mua một hộp bánh mà mua ba hộp bánh trung thu, mỗi hộp đều có giá niêm yết là 700 000 đồng thì sẽ trả bao nhiêu tiền?
[image: ]Câu 13: Một chiếc tivi 24 inch có nghĩa là đường chéo màn hình của nó có độ dài là 24 inch (inch là đơn vị đo độ dài được sử dụng ở nước Anh và một số nước khác; 1 inch =2,54cm). Ông Tư mua một chiếc tivi màn hình phẳng 46 inch, chiều rộng màn hình của tivi là 63,5cm. Hỏi nếu ông Tư đặt chiếc tivi này vào một khoảng trống dài 130 cm, rộng 94 cm của kệ để tivi thì có đủ chổ đặt không? Vì sao? Biết rằng đường viền tivi bằng 1cm.
Tuần 3, tiết 2 : CHỦ ĐỀ 1: TỨ GIÁC - ĐTB CỦA TAM GIÁC -  ĐTB CỦA HT
Bài 1: Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 8cm, CD = 16. Tính độ dài các đoạn MI, IK, KN.
Bài 2: Cho △? ABC, các đường trung tuyến BD, CE. Gọi M, theo thứ tự là trung điểm của BE, CD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của MN với BD, CE.
 C/m rằng MI = IK = KN.
Bài 3: Cho hình thanh ABCD (AB//CD, AB < CD). Gọi M, N lầ lượt là trung điểm của AD, CD. Gọi I, K là giao điểm của MN với BD và AC. 
C/m rằng IK = 12(CD - AB).
Bài 4: Cho BD là đường trung tuyến của △ ABC, E là trung điểm của đoạn thẳng AD, F là trung điểm của đoạn thẳng DC, M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh BC. 

C/m rằng:                      a) ME // NF                                             b) ME = NF.


Bài 5: H×nh 5 .Trªn c¹nh bªn BA vµ BC cña tam gi¸c c©n ABC lÊy c¸c ®iÓm M vµ N sao cho BM = CN . Chøng minh r»ng trung ®iÓm cña ®o¹n MN n»m trªn ®­êng trung b×nh song song víi c¹nh ®¸y cña tam gi¸c. 

Câu 6: Cho Tg ABC có BC=10cm, Gọi E, F lần lượt là các trung điểm của AB và AC. Chứng minh:
a/ EF là đường trung bình của tg ABC.
B/ Tứ giác EFCB là hình thang.
c/ Tính độ dài đoạn thẳng EF?
Câu 7: Cho Tg ABC cân tại A, gọi M, N lần lượt là cách trung điểm của AB và AC. Chứng minh rằng: 
a/ Tứ giác MNBC là hình thang cân.
b/Cho biết MN = 4.5cm. Tính độ dài đoạn thẳng CB?
Câu 8: Cho Tg ABC cân ở A có AH là đường cao, gọi E và F lần lượt là các trung điểm của AB và AC. Chứng minh:
a/ EF//BC
[image: Description: https://gyazo.com/87fb141e4bc061af2f42a8d782e8d0b3.png]b/ EF cắt AH ở K, Chứng minh: K là trung điểm của AH?
c/ EF là đường trung trực của AH.
Bài 9:  Giữa hai địa điểm A và B là một hồ nước sâu (hình bên). Biết M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB, MN bằng 75m. Hỏi hai địa điểm A và B cách nhau bao nhiêu mét? 
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